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 TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 
 

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
           Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương như sau:
 

PHẦN I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 

           1. Thông tư này hướng dẫn việc lập, phân bổ, quyết định giao, chuyển vốn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát đối với vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương, bao gồm:
               - Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương được Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010 (chương trình 135 giai đoạn II) và các chương trình, dự án, nhiệm vụ quan trọng.
           - Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương được cấp có thẩm quyền quyết định trong quá trình tổ chức thực hiện ngân sách từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương, nguồn tăng thu ngân sách trung ương và các nguồn khác theo chế độ quy định.
            Trường hợp bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện chương trình, dự án, nhiệm vụ đã có văn bản hướng dẫn của Liên Bộ hoặc Bộ Tài chính thì thực hiện theo hướng dẫn đó và những quy định về chế độ báo cáo tại Thông tư này. 
           2. Thông tư này không áp dụng đối với vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách, chế độ mới có tính chất thường xuyên hàng năm trong thời kỳ ổn định ngân sách (như bổ sung thực hiện cải cách tiền lương, bổ sung có mục tiêu thực hiện các chế độ chính sách khác) và vốn bổ sung có mục tiêu bằng hình thức ghi thu, ghi chi từ nguồn vốn ngoài nước. 
           3. Vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương phải được sử dụng theo đúng mục tiêu đã quy định, không được sử dụng cho các mục tiêu khác.
           4. Việc lập, phân bổ, quyết định giao dự toán vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật. 
5. Căn cứ dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là cấp tỉnh) được Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm; căn cứ quyết định bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương được cấp có thẩm quyền quyết định trong quá trình tổ chức thực hiện ngân sách và căn cứ vào kết quả thực hiện, định kỳ hàng tháng, Bộ Tài chính thực hiện chuyển vốn cho địa phương theo tiến độ thực hiện của mục tiêu, nhiệm vụ đã quy định. 
6. Vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương được hạch toán, quyết toán vào thu, chi ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ và quy định tại Thông tư này. 
7. Thực hiện công bố công khai dự toán và quyết toán vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương theo quy định. 
 

PHẦN II - NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
I. Lập, phân bổ, quyết định giao dự toán ngân sách vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương:
1. Đối với vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương được Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm:
Việc lập, phân bổ, quyết định giao dự toán được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật; các văn bản hướng dẫn về quản lý và điều hành các Chương trình mục tiêu quốc gia; hướng dẫn việc quản lý, cấp phát vốn ngân sách nhà nước cho dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, hướng dẫn việc quản lý đầu tư và xây dựng Chương trình 135 giai đoạn II và các văn bản khác có liên quan; đồng thời, thực hiện một số điểm sau:
- Căn cứ dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng phương án phân bổ, giao dự toán vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương đối với từng chương trình, dự án, nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị và ngân sách cấp dưới đối với nhiệm vụ chi đầu tư phát triển gửi Sở Tài chính để tổng hợp; Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng phương án phân bổ, giao dự toán vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương đối với từng chương trình, dự án, nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị và ngân sách cấp dưới đối với nhiệm vụ chi thường xuyên và tổng hợp phương án phân bổ giao dự toán các khoản vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương đối với từng chương trình, dự án, nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị và ngân sách cấp dưới (bao gồm cả chi đầu tư và chi thường xuyên) báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách cấp tỉnh trước ngày 10 tháng 12 năm trước. 
- Sau khi dự toán được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định, Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định phân bổ giao dự toán cho từng cơ quan, đơn vị và ngân sách cấp dưới; đồng thời, tổng hợp kết quả phân bổ, giao dự toán gửi Bộ Tài chính chậm nhất sau 05 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định ngân sách địa phương (chi tiết theo phụ lục số 01, 02 và 03). 

2. Đối với vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương được cấp có thẩm quyền quyết định trong quá trình tổ chức thực hiện ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ đột xuất phát sinh như phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh hoặc nhiệm vụ đột xuất, cấp bách khác (bao gồm cả vốn đầu tư và vốn thường xuyên): 
- Việc xác định nhu cầu chi cho các nội dung nêu trên phải căn cứ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, mức độ thiệt hại về thiên tai, dịch bệnh, chế độ chi tiêu ngân sách và khả năng ngân sách địa phương, Sở Tài chính báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện. Trường hợp nhu cầu chi tính theo chế độ chính sách vượt quá khả năng cân đối ngân sách địa phương, Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng phương án tài chính báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh gửi Bộ Tài chính và các Bộ liên quan để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định.

- Căn cứ mức vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương được cấp có thẩm quyền quyết định, căn cứ chế độ quy định thực hiện nhiệm vụ phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh hoặc thực hiện nhiệm vụ đột xuất, cấp bách khác; căn cứ chức năng nhiệm vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan xây dựng phương án phân bổ, giao dự toán ngân sách cho từng cơ quan và ngân sách cấp dưới. Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để thống nhất ý kiến với Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp trước khi thực hiện. Riêng đối với vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương từ nguồn thưởng vượt thu theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.
Trường hợp vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương được cấp có thẩm quyền quyết định đã rõ mục tiêu, nhiệm vụ, đơn vị sử dụng, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc phân bổ, giao dự toán cho từng cơ quan, đơn vị và ngân sách cấp dưới, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng nhân dân cùng cấp trong kỳ họp gần nhất biết để giám sát thực hiện.
- Sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc giao bổ sung dự toán cho từng cơ quan, đơn vị và ngân sách cấp dưới để thực hiện, đồng thời tổng hợp (chi tiết theo phụ lục số 04) gửi Bộ Tài chính chậm nhất sau 05 ngày kể từ ngày thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có ý kiến thống nhất với phương án của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. 
II. Về phương thức chuyển vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương: 
1. Đối với vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương được Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm:
Căn cứ dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm, sau khi nhận được quyết định giao dự toán của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đối với từng chương trình, dự án, nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị và ngân sách cấp dưới theo quy định tại điểm 1 và 2 mục I phần II của Thông tư này, báo cáo kết quả thực hiện quý trước của Sở Tài chính theo quy định tại tiết a điểm 4 mục II phần II của Thông tư này và tiến độ thực hiện của quý trước, số vốn đã chuyển của các tháng trước đó, Bộ Tài chính thực hiện chuyển vốn theo từng tháng để địa phương thực hiện (việc chuyển vốn được thực hiện theo tổng số, không chia chi tiết từng chương trình, dự án, nhiệm vụ). Riêng đối với các tháng đầu của các quý trong năm (tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 10) do chế độ báo cáo quý quy định tại Thông tư này chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý nên Bộ Tài chính thực hiện chuyển vốn cho địa phương đối với những tháng này bằng với mức theo dự toán tháng để địa phương thực hiện. 
Trường hợp Sở Tài chính không thực hiện chế độ báo cáo hoặc báo cáo không đúng và đầy đủ theo quy định tại Thông tư này và các văn bản hướng dẫn quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, chương trình 135 giai đoạn II và các dự án, nhiệm vụ khác có liên quan, Bộ Tài chính sẽ tạm dừng chuyển vốn cho địa phương, kể cả các tháng đầu của các quý còn lại trong năm quy định ở trên cho đến khi địa phương có báo cáo đầy đủ. 
2. Đối với vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện ngân sách để thực hiện nhiệm vụ phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh hoặc nhiệm vụ đột xuất, cấp bách khác được cấp có thẩm quyền quyết định, Bộ Tài chính thực hiện chuyển vốn một lần cho địa phương và địa phương thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại tiết a điểm 4 mục II phần II của Thông tư này. 
3. Đối với vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ quy định tại Thông tư này, cơ quan Kho bạc nhà nước có trách nhiệm kiểm soát để cấp phát, thanh toán cho từng chương trình, dự án, nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật. 
4. Chế độ báo cáo: 

a) Báo cáo quý:
- Hàng quý, Kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là kho bạc nhà nước tỉnh) thực hiện báo cáo số vốn đã thanh toán cho các chương trình, dự án, nhiệm vụ được thực hiện từ vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương và từ nguồn ngân sách địa phương bố trí thêm (nếu có) gửi Sở Tài chính chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc quý theo phụ lục số 05, 06 và 07 kèm theo Thông tư này.
- Hàng quý, căn cứ báo cáo của Kho bạc nhà nước tỉnh, Sở Tài chính có trách nhiệm thực hiện báo cáo số vốn đã thanh toán từ vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương và từ nguồn ngân sách địa phương bố trí thêm (nếu có) theo từng chương trình, nhiệm vụ cụ thể (chi tiết theo phụ lục số 05, 06 và 07) gửi Bộ Tài chính chậm nhất là 30 ngày sau khi kết thúc quý. 
Riêng vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện ngân sách để thực hiện nhiệm vụ phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn, nhiệm vụ đột xuất, cấp bách khác được Bộ Tài chính chuyển vốn một lần. Sở Tài chính có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện (chi tiết theo phụ lục số 08) gửi Bộ Tài chính theo yêu cầu về thời gian do Bộ Tài chính quy định, trường hợp không quy định thời gian cụ thể thì Sở Tài chính có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài chính chậm nhất sau 60 ngày kể từ ngày nhận được vốn do Bộ Tài chính chuyển cho địa phương để Bộ Tài chính kịp thời tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.
b) Báo cáo năm:
- Hàng năm, Kho bạc nhà nước tỉnh báo cáo khối lượng thực hiện, số vốn đã thanh toán cho các chương trình, dự án, nhiệm vụ được thực hiện từ nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương và từ nguồn ngân sách địa phương bố trí thêm (nếu có) gửi Sở Tài chính chậm nhất trước ngày 15 tháng 3 năm sau theo phụ lục số 09, 10 và 11 kèm theo Thông tư này.
- Căn cứ báo cáo của Kho bạc nhà nước tỉnh, Sở Tài chính có trách nhiệm báo cáo kết quả khối lượng thực hiện, số vốn đã thanh toán từ nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương và từ nguồn ngân sách địa phương bố trí thêm (nếu có) theo từng chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể (chi tiết theo phụ lục số 09, 10 và 11) gửi Bộ Tài chính chậm nhất trước ngày 31 tháng 3 năm sau để Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền. 
III. Về hạch toán, quyết toán:
1. Vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương đến 31 tháng 12 chưa thực hiện được hoặc chưa chi hết được xử lý như sau: 
- Đối với vốn bổ sung có mục tiêu ngân sách trung ương đã chuyển cho ngân sách địa phương thực hiện chương trình, dự án, nhiệm vụ mà địa phương chưa chi hoặc chưa chi hết, nếu được cấp có thẩm quyền cho phép tiếp tục thực hiện trong thời gian chỉnh lý quyết toán thì hạch toán vào chi ngân sách năm trước; nếu quyết định chi vào ngân sách năm sau thì cơ quan tài chính chuyển nguồn sang năm sau để thực hiện.
- Trường hợp Bộ Tài chính chưa chuyển hết vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương do địa phương chưa có báo cáo hoặc có báo cáo nhưng không đúng và đầy đủ theo quy định hoặc tiến độ thực hiện chương trình, dự án, mục tiêu, nhiệm vụ chậm, trong thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách địa phương (thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách địa phương đến hết ngày 31 tháng 3 năm sau), nếu địa phương có báo cáo đúng và đầy đủ theo chế độ quy định hoặc có thêm khối lượng thực hiện, Bộ Tài chính chuyển nguồn cho địa phương để thực hiện. Việc hạch toán, quyết toán ở địa phương được thực hiện như quy định đối với trường hợp Bộ Tài chính đã chuyển vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương. 
Hết thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách địa phương, nếu địa phương không có báo cáo theo chế độ quy định hoặc không thực hiện hết nhiệm vụ theo dự toán, Bộ Tài chính sẽ dừng chuyển vốn, giảm dự toán ngân sách; trường hợp do nguyên nhân khách quan dẫn đến chưa thực hiện hoặc thực hiện chậm (như văn bản hướng dẫn của Trung ương để thực hiện Chương trình, dự án, nhiệm vụ chưa kịp thời, thiên tai, hoả hoạn, phát sinh các yêu cầu về kỹ thuật mà cần phải có các cơ quan chuyên môn xử lý,...), căn cứ vào đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài chính sẽ thực hiện chuyển nguồn sang năm sau để địa phương thực hiện và quyết toán vào ngân sách năm sau.
2. Các đơn vị sử dụng ngân sách, các đơn vị dự toán và các đơn vị được giao quản lý vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện chương trình, dự án, nhiệm vụ phải thực hiện hạch toán kế toán, đảm bảo việc quản lý theo từng chương trình, dự án, nhiệm vụ cụ thể theo quy định hiện hành. Đối với vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện chương trình, dự án, nhiệm vụ đã ban hành mã số thì phải hạch toán theo mã số quy định.
3. Kinh phí thực hiện từ nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương được thực hiện quyết toán vào thu, chi ngân sách địa phương và địa phương có trách nhiệm báo cáo, phân tích cụ thể tình hình và kết quả thực hiện. Kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, Chương trình 135 giai đoạn II báo cáo theo mẫu biểu quy định tại Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước. 

Riêng đối với quyết toán vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện chương trình, dự án, nhiệm vụ quan trọng được Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm và bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương được cấp có thẩm quyền quyết định trong quá trình tổ chức thực hiện ngân sách được quyết toán vào ngân sách địa phương (trừ những khoản bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương mà Bộ Tài chính có quy định khác) và địa phương có trách nhiệm báo cáo, phân tích cụ thể tình hình và kế quả thực hiện (chi tiết theo phụ lục số 12, 13 và 14) gửi Bộ Tài chính cùng với báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm.
 

PHẦN III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Chính phủ và pháp luật về việc quản lý và sử dụng nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương đảm bảo đúng mục tiêu, đúng chính sách, chế độ, tiết kiệm và hiệu quả. 
2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm:

- Phối hợp với các cơ quan liên quan, lập, tổng hợp phương án phân bổ dự toán chi ngân sách từ nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương và nguồn vốn ngân sách địa phương bổ sung (nếu có) cho từng cơ quan, đơn vị và ngân sách cấp dưới báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân hoặc Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định và giám sát thực hiện theo thẩm quyền .

- Quản lý, kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn này của các cơ quan, đơn vị và ngân sách cấp dưới để đảm bảo việc sử dụng đúng mục tiêu, chế độ quy định. 
- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương theo quy định gửi Bộ Tài chính.
- Thẩm định các báo cáo quyết toán của các cơ quan, đơn vị sử dụng và ngân sách cấp dưới về nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương theo chế độ quy định.

3. Các cơ quan, đơn vị và ngân sách cấp dưới được giao nhiệm vụ quản lý các chương trình mục tiêu ở địa phương có trách nhiệm quản lý, sử dụng đúng chế độ, mục tiêu đã quy định, thực hiện hạch toán, quyết toán và tổng hợp báo cáo tình hình sử dụng kinh phí nguồn vốn bổ sung có mục tiêu theo quy định gửi Sở Tài chính để tổng hợp.

4. Cơ quan Kho bạc nhà nước có trách nhiệm kiểm soát chi nguồn vốn bổ sung có mục tiêu tư ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương và nguồn ngân sách địa phương bổ sung (nếu có) đúng chính sách, chế độ, định mức chi tiêu, đúng mục tiêu quy định. Kho bạc nhà nước tỉnh tổng hợp kết quả thanh toán vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương gửi Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính theo quy định tại Thông tư này.
5. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện có vi phạm thì phải xử lý kịp thời hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo đúng qui định của pháp luật.
6. Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị và nhân dân giám sát việc thực hiện nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương và giám sát việc thực hiện công khai phân bổ, sử dụng và quyết toán nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương theo quy định.
 

PHẦN IV - ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. 
2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

3. Căn cứ vào các quy định tại Thông tư này, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định việc quản lý, sử dụng nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới của địa phương.

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để phối hợp giải quyết./.
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	Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố) ....

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	(Ký tên đóng dấu)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 

	Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố).........
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN BỔ, GIAO DỰ TOÁN VỐN SỰ NGHIỆP TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW CHO NSĐP NĂM ....
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Đơn vị: Triệu đồng.
	 
	 

	S
	 
	Ước thực hiện năm ...(năm hiện hành)
	Kết quả phân bổ, giao dự toán năm ..... (năm báo cáo)
	 
	 
	Ghi chú
	 

	T
	Nội dung
	
	 
	Trong đó
	 
	 
	 

	T
	 
	
	Tổng số
	NSTW
	NSĐP
	
	 

	 
	 
	
	 
	hỗ trợ
	bố trí thêm
	
	 

	1
	2
	3
	4=5+6
	5
	6
	7
	 

	I
	THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH MỚI BAN HÀNH
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	CHÍNH SÁCH A
	 
	 
	 
	 
	(Ghi số đối tượng được hưởng, mức được hưởng của từng chính sách)
	 

	2
	CHÍNH SÁCH B
	 
	 
	 
	 
	
	 

	3
	CHÍNH SÁCH C
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	..........
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ KHÁC
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	CHƯƠNG TRÌNH A
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	DỰ ÁN B
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	NHIỆM VỤ C
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	...................
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	........., ngày ...... tháng ...... năm ........
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố) ....
	 
	 

	 
	 
	 
	(Ký tên đóng dấu)

	
	
	
	
	
	
	
	


 

 

	Uû ban nh©n d©n tØnh (thµnh phè) .....
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN BỔ, GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TỪ NGUỒN NSTW BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU

	CHO NSĐP TRONG QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGÂN SÁCH THEO THEO QUYẾT ĐỊNH (VĂN BẢN) SỐ … NGÀY …THÁNG… NĂM... CỦA …

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Đơn vị: Triệu đồng.

	S
	 
	Kết quả phân bổ, giao dự toán…. 
	 
	 
	 

	T
	Nội dung
	 
	Trong đó
	 
	Ghi chú

	T
	 
	Tổng số
	NSTW
	NSĐP
	 

	 
	 
	 
	hỗ trợ
	bố trí thêm
	 

	1
	2
	3=4+5
	4
	5
	6

	A
	CHI KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI
	 
	 
	 
	(Đối với vốn đầu tư đề nghị ghi rõ quyết định đầu tư, địa điểm xây dựng, thời gian khởi công hoàn thành)

	I
	VỐN ĐẦU TƯ
	 
	 
	 
	

	1
	Dự án A
	 
	 
	 
	

	 
	...........
	 
	 
	 
	

	2
	Dự án B
	 
	 
	 
	

	3
	…
	 
	 
	 
	 

	II
	VỐN SỰ NGHIỆP
	 
	 
	 
	 

	1
	Nhiệm vụ A
	 
	 
	 
	(Đối với vốn sự nghiệp ghi rõ số đối tượng được hưởng, mức hỗ trợ)

	2
	Nhiệm vụ B
	 
	 
	 
	

	3
	...........
	 
	 
	 
	

	B
	CÁC NHIỆM VỤ PHÁT SINH ĐỘT XUẤT, CẤP BÁCH KHÁC
	 
	 
	 
	

	I
	VỐN ĐẦU TƯ
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án A
	 
	 
	 
	 

	2
	Dự án B
	 
	 
	 
	 

	3
	…
	 
	 
	 
	 

	II
	VỐN SỰ NGHIỆP
	 
	 
	 
	 

	1
	Nhiệm vụ A
	 
	 
	 
	 

	2
	Nhiệm vụ B
	 
	 
	 
	 

	3
	...........
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	..........., ngµy ...... th¸ng ..... n¨m .....

	 
	 
	 
	Uû ban nh©n d©n tØnh (thµnh phè) .....

	 
	 
	 
	(Ký tên đóng dấu)

	
	
	
	
	
	


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	Së Tµi chÝnh tØnh (thµnh phè) ..........(1)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135, DỰ ÁN 5 TRIỆU HA RỪNG

	QUÝ .......... NĂM ...........

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đơn vị: Triệu đồng.
	 

	S
	 
	 
	Trong đó
	Ước thực hiện trong quý…..
	 
	 
	 
	Luỹ kế từ đầu năm
	 
	 
	 
	 

	T
	Nội dung
	Dự toán
	 
	 
	Số KP 
	Số kinh phí đã thanh toán, tạm ứng
	 
	 
	Số KP 
	Số kinh phí đã thanh toán, tạm ứng
	 
	 
	 

	T
	 
	năm báo
	Vốn đầu
	Vốn sự
	Bộ Tài chính
	 
	Trong đó
	 
	Bộ Tài chính
	 
	Trong đó
	 
	 

	 
	 
	cáo
	tư
	nghiệp
	đã chuyển 
	Tổng số
	Thanh toán 2
	Tạm ứng 3
	đã chuyển 
	Tổng số
	Thanh toán 2
	Số dư
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	trong quý
	 
	 
	 
	từ đầu năm
	 
	 
	tạm ứng 3
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 = 8 + 9
	8
	9
	10
	11 = 14 + 15
	14
	15
	 

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG VỀ VIỆC LÀM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG DÂN SỐ KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MỘT SỐ BỆNH XÃ HỘI, BỆNH DỊCH NGUY HIỂN VÀ HIV/AIDS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG NƯỚC SẠCH VSMT NÔNG THÔN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG VỀ VĂN HOÁ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	......., ngày ....... tháng ....... năm .......
	 

	 
	Xác nhận của KBNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Sở Tài chính tỉnh (thành phố) .......
	 

	 
	(Ký tên đóng dấu)
	 
	 
	 
	 
	(Ký tên đóng dấu)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ghi chú: (1) - Mẫu biểu này áp dụng cả cho Kho bạc nhà nước tỉnh báo cáo Sở Tài chính
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(2) - Bao gồm cả thanh toán tạm ứng từ các kỳ trước.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(3) - Không bao gồm số tạm ứng trong quý đã được thanh toán.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	Sở Tài chính tỉnh (thành phố) ..........(1)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW CHO NSĐP (VỐN ĐẦU TƯ)

	QUÝ: ....... NĂM .......

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đơn vị: Triệu đồng.
	 
	 

	S
	 
	Tổng mức
	Quyết
	Thời gian
	Số KP đã thanh toán và Dự toán năm báo cáo
	 
	 
	 
	Số kinh phí đã thanh toán và tạm ứng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T
	Nội dung
	vốn đầu tư
	định
	khởi công,
	 
	Trong đó
	Gồm
	 
	Thực hiện trong quý ....
	 
	 
	 
	L.kế từ khởi công đến thời điểm b.cáo
	 
	 
	 
	 
	 

	T
	 
	được duyệt
	đầu tư
	hoàn thành
	Tổng số 2
	bố trí dự 
	NSTW
	NSĐP
	Số KP BTC
	Số kinh phí đã thanh toán, tạm ứng
	Số KP BTC
	Số kinh phí đã thanh toán, tạm ứng
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	toán năm
	hỗ trợ
	bố trí
	đã chuyển
	Tổng số 2
	Thanh toán3
	Tạm ứng4
	đã chuyển
	Tổng số 2
	Thanh toán
	Số dư tạm
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	báo cáo
	 
	thêm
	trong quý
	 
	 
	 
	từ đầu năm
	 
	đến quý3 ...
	ứng đến quý4 ..
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 = 8 + 9
	8
	9
	10
	11=12+13
	12
	13
	14
	15 = 16+17
	16
	17
	 
	 

	1
	CHƯƠNG TRÌNH A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	CHƯƠNG TRÌNH B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	DỰ ÁN A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	DỰ ÁN B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	....................
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	....................
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	........., ngày ..... tháng ...... năm .......
	 
	 

	 
	Xác nhận của KBNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Sở Tài chính tỉnh (thành phố) ..........
	 
	 

	 
	 
	(Ký tên đóng dấu)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	(Ký tên đóng dấu)
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ghi chú: (1) - Mẫu biểu này áp dụng cả cho Kho bạc nhà nước tỉnh báo cáo Sở Tài chính
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(2) - Bao gồm số thanh toán từ thời điểm khởi công đến thời điểm báo cáo.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(3) - Bao gồm cả thanh toán tạm ứng từ các kỳ trước.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(4) - Không bao gồm số tạm ứng trong quý đã được thanh toán.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	Sở Tài chính tỉnh (thành phố) ..........(1)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW CHO NSĐP (VỐN SỰ NGHIỆP)

	QUÝ ....... NĂM .......

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đơn vị: Triệu đồng.
	 
	 

	 
	 
	Dự toán năm báo cáo
	Số kinh phí đã thanh toán, tạm ứng
	 
	 
	 

	S
	 
	 
	Trong đó
	Thực hiện trong quý….
	Luỹ kế từ đầu năm
	 
	 

	T
	Nội dung
	Tổng số
	Số
	NSĐP
	Số kinh phí
	Số kinh phí đã thanh toán, tạm ứng
	Số kinh phí
	Số kinh phí đã thanh toán, tạm ứng
	 
	 

	T
	 
	 
	NSTW 
	bố trí
	BTC đã
	Tổng số
	Thanh toán2
	Tạm ứng3
	BTC đã
	Tổng số
	Thanh toán
	Số dư tạm
	 
	 

	 
	 
	 
	hỗ trợ
	thêm
	chuyển
	 
	 
	 
	chuyển
	 
	đến quý 2
	ứng đến quý3
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	trong quý
	 
	 
	 
	từ đầu năm
	 
	,,,
	…
	 
	 

	1
	2
	3=4+5
	4
	5
	6
	7 =8+9
	8
	9
	10
	11 =12+13
	12
	13
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	THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH MỚI BAN HÀNH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	CHÍNH SÁCH A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	CHÍNH SÁCH B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	CHÍNH SÁCH ....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	..........
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ KHÁC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	CHƯƠNG TRÌNH A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	DỰ ÁN B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	NHIỆM VỤ C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	..........., ngày ...... tháng ..... năm .....
	 
	 

	 
	Xác nhận của KBNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Sở Tài chính tỉnh (thành phố) .......
	 
	 

	(Ký tên đóng dấu)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	(Ký tên đóng dấu)
	 
	 

	 
	Ghi chú: (1) - Mẫu biểu này áp dụng cả cho Kho bạc nhà nước tỉnh báo cáo Sở Tài chính
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(2) - Bao gồm cả thanh toán tạm ứng từ các kỳ trước.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(3) - Không bao gồm số tạm ứng trong quý đã được thanh toán.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 

 

 

 

 

 

 

 

	Sở Tài chính tỉnh (thành phố) ..........(1)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DƯ ÁN, NHIỆM VỤ TỪ NGUỒN NSTW BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TRONG NĂM CHO NSĐP

	THEO QUYẾT ĐỊNH (VĂN BẢN) SỐ …NGÀY …THÁNG … NĂM …. CỦA 2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đơn vị: Triệu đồng.
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	Kết quả phân bổ, giao dự toán
	Kết quả thực hiện
	 

	 
	 
	 
	Trong đó
	Số kinh phí
	Số kinh phí đã 
	 

	T
	Nội dung
	Tổng số
	NSTW
	NSĐP
	BTC đã
	thanh toán
	Ghi chú

	T
	 
	 
	hỗ trợ
	bố trí thêm
	chuyển 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3=4+5
	4
	5
	6
	7
	8

	A
	CHI KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	VỐN ĐẦU TƯ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án A
	 
	 
	 
	 
	 
	(Đối với vốn đầu tư đề nghị ghi rõ quyết định đầu tư, địa điểm xây dựng, thời gian khởi công hoàn thành

	 
	...........
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Dự án B
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	

	II
	VỐN SỰ NGHIỆP
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Nhiệm vụ A
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Nhiệm vụ B
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	...........
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	CÁC NHIỆM VỤ PHÁT SINH ĐỘT XUẤT, CẤP BÁCH KHÁC
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	VỐN ĐẦU TƯ
	 
	 
	 
	 
	 
	(Đối với vốn sự nghiệp ghi rõ số đối tượng được hưởng, mức hỗ trợ)

	1
	Dự án A
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Dự án B
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	

	II
	VỐN SỰ NGHIỆP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nhiệm vụ A
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Nhiệm vụ B
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	...........
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	..........., ngày ...... tháng ..... năm .....

	 
	Xác nhận của KBNN
	 
	 
	 
	Sở Tài chính tỉnh (thành phố) …
	 

	 
	(Ký tên đóng dấu)
	 
	 
	(Ký tên đóng dấu)

	 
	Ghi chú: (1) - Mẫu báo cáo này áp dụng cả cho kho bạc nhà nước tỉnh báo cáo Sở Tài chính
	 
	 
	 

	 
	(2) - Báo cáo theo từng quyết định của cấp có thẩm quyền bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


 

 

 

 

 

	Së Tµi chÝnh tØnh (thµnh phè) .......(1)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c ch​¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia, ch​¬ng tr×nh 135, dù ¸n 5 triÖu ha rõng
	 

	N¨m ...........
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	§¬n vÞ: TriÖu ®ång.
	 

	S
	 
	 
	Trong đó
	Thực hiện trong năm ….

	T
	Néi dung
	Dự toán
	 
	 
	Số KP 
	Số kinh phí đã thanh toán, tạm ứng
	 
	 
	 

	T
	 
	năm báo
	Vốn đầu
	Vốn sự
	Bộ Tài chính
	 
	Trong đó
	 
	Ghi chú

	 
	 
	cáo
	tư
	nghiệp
	đã chuyển 
	Tổng số
	Thanh toán 
	Số dư
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	trong quý
	 
	trong năm
	tạm ứng 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 = 8+9
	8
	9
	10

	 
	Tæng céng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ghi rõ khối lượng thực hiện của từng chương trình, mục tiêu dự án cụ thể

	I
	Ch​¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	- Môc tiªu (dù ¸n) .......
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	- Môc tiªu (dù ¸n) .......
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	...............
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG VỀ VIỆC LÀM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Môc tiªu (dù ¸n) .......
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Môc tiªu (dù ¸n) .......
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	…………
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG DÂN SỐ KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Môc tiªu (dù ¸n) .......
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Môc tiªu (dù ¸n) .......
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	...............
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÒNG, CHỐNG MỘT SỐ BỆNH XÃ HỘI, BỆNH DỊCH NGUY HIỂN VÀ HIV/AIDS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Môc tiªu (dù ¸n) .......
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Môc tiªu (dù ¸n) .......
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	...............
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG NƯỚC SẠCH VSMT NÔNG THÔN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG VỀ VĂN HOÁ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Môc tiªu (dù ¸n) .......
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Môc tiªu (dù ¸n) .......
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	...............
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Môc tiªu (dù ¸n) .......
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Môc tiªu (dù ¸n) .......
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	...............
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	…..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	…..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dù ¸n .......
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Dù ¸n .......
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	.......
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Dù ¸n trång míi 5 triÖu ha rõng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	..........., ngµy ...... th¸ng ..... n¨m .....
	 

	 
	X¸c nhËn cña KBNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Së Tµi chÝnh tØnh (thµnh phè) .......
	 

	 
	(ký tên đóng dấu)
	 
	 
	 
	 
	(ký tên đóng dấu)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ghi chú: (1) - Mẫu biểu này áp dụng cả cho Kho bạc nhà nước tỉnh báo cáo Sở Tài chính
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 

 

 

 

 

 

	Sở Tài chính tỉnh (thành phố) ..........(1)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW CHO NSĐP (VỐN ĐẦU TƯ)

	NĂM .......

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đơn vị: Triệu đồng.

	S
	 
	Tổng mức
	Quyết
	Thời gian
	Số KP đã thanh toán và Dự toán năm báo cáo
	 
	 
	 
	Số kinh phí đã thanh toán, tạm ứng năm….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T
	Nội dung
	vốn đầu tư
	định
	khởi công,
	 
	Trong đó
	Gồm
	 
	Thực hiện trong năm….
	 
	 
	 
	L.kế từ khởi công đến thời điểm b.cáo
	GTKL đã thực hiện
	 

	T
	 
	được duyệt
	đầu tư
	hoàn thành
	Tổng số 2
	bố trí dự 
	NSTW
	NSĐP
	Số KP 
	Thanh toán, tạm ứng trong năm
	Tổng số 2
	Thanh toán3 
	Số dự tạm
	Thực hiện
	Luỹ kế đến

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	toán năm
	hỗ trợ
	bố trí
	Bộ Tài chính
	Tổng số
	Thanh toán
	Số dự tạm
	 
	 
	ứng 4
	trong năm
	thời điểm

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	báo cáo
	 
	thêm
	đã chuyển
	 
	trong năm 
	ứng 4
	 
	 
	 
	Kế hoạch
	báo cáo

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 =8+9
	8
	9
	10
	11 =12+13
	12
	13
	14 = 15 + 16
	15
	16
	17
	18

	1
	CHƯƠNG TRÌNH .......
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DỰ ÁN A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DỰ ÁN B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DỰ ÁN ....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	....................
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	CHƯƠNG TRÌNH .......
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DỰ ÁN A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DỰ ÁN B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DỰ ÁN ....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	....................
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	...........
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	........., ngày ..... tháng ...... năm .......

	 
	Xác nhận của KBNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Sở Tài chính tỉnh (thành phố) ..........

	 
	 
	(ký tên đóng dấu)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	(ký tên đóng dấu)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ghi chú: (1) - Mẫu biểu này áp dụng cả cho Kho bạc nhà nước tỉnh báo cáo Sở Tài chính
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(2) - Bao gồm số thanh toán từ thời từ thời điểm khởi công đến thời điểm báo cáo.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(3) - Bao gồm cả thanh toán tạm ứng từ các kỳ trước.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(4) - Không bao gồm số tạm ứng trong quý trong năm đã được thanh toán.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 

 

 

 

 

	Sở Tài chính tỉnh (thành phố) .......(1)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW CHO NSĐP (VỐN SỰ NGHIỆP)

	NĂM .......

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đơn vị: Triệu đồng.
	 

	 
	 
	Dự toán năm báo cáo
	Thực hiện năm….
	 
	 

	S
	 
	 
	Trong đó
	Số kinh phí
	Số kinh phí đã thanh toán, tạm ứng
	Ghi chú
	 

	T
	Nội dung
	Tổng số
	Số
	NSĐP
	BTC đã
	Tổng số
	Thanh toán
	Số dư tạm
	 
	 

	T
	 
	 
	NSTW 
	bố trí
	chuyển
	 
	trong năm
	ứng 
	 
	 

	 
	 
	 
	hỗ trợ
	thêm
	từ đầu năm
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3 = 4+5
	4
	5
	6
	7=8+9
	8
	9
	10
	 

	I
	THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH MỚI BAN HÀNH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ghi rõ khối lượng thực hiện, số đối tượng được hưởng của từng chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể 
	 

	1
	CHÍNH SÁCH A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	2
	CHÍNH SÁCH B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	3
	CHÍNH SÁCH ....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	..........
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	II
	THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ KHÁC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	CHƯƠNG TRÌNH A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	DỰ ÁN B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	NHIỆM VỤ C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	...................
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	..........., ngày ...... tháng ..... năm .....
	 

	 
	Xác nhận của KBNN
	 
	 
	 
	 
	Sở Tài chính tỉnh (thành phố) .......
	 

	 
	(ký tên đóng dấu)
	 
	 
	 
	 
	(ký tên đóng dấu)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ghi chú: (1) - Mẫu biểu này áp dụng cả cho Kho bạc nhà nước tỉnh báo cáo Sở Tài chính
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Uû ban nh©n d©n tØnh (thµnh phè) .....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW CHO NSĐP (VỐN ĐẦU TƯ)

	NĂM .......

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đơn vị: Triệu đồng.

	S
	 
	Tổng mức
	Quyết định 
	Thời gian
	Số kinh phí
	Dự toán năm …
	 
	 
	Số quyết toán và chuyển nguồn năm….
	 

	T
	Nội dung
	vốn đầu tư
	đầu tư
	khởi công
	đã thanh toán
	 
	Trong đó
	 
	Số kinh phí
	Số quyết toán và chuyển nguồn
	Ghi 

	T
	 
	được duyệt
	 
	hoàn thành
	từ thời điểm
	Tổng số
	NSTW
	NSĐP
	Bộ Tài chính
	Tổng số
	Số quyết
	Số KP được 
	chú

	 
	 
	 
	 
	 
	khởi công đến 
	 
	hỗ trợ
	bố trí 
	đã chuyển 
	 
	toán năm …
	phép chuyển nguồn
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	31/12 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	sang năm sau chi
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	năm …
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=8+9
	8
	9
	10
	11=12+13
	12
	13
	14

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	CHƯƠNG TRÌNH (NHIỆM VỤ) A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	CHƯƠNG TRÌNH (NHIỆM VỤ) B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	DỰ ÁN A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	DỰ ÁN B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	DỰ ÁN C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	.........
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	..........., ngµy ...... th¸ng ..... n¨m .....
	 

	 
	Xác nhận của KBNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Uû ban nh©n d©n tØnh (thµnh phè) .....
	 

	 
	(Ký tên đóng dấu)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	(Ký tên đóng dấu)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 

	Uû ban nh©n d©n tØnh (thµnh phè) .....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW CHO NSĐP (VỐN SỰ NGHIỆP)

	NĂM .......

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đơn vị: Triệu đồng.

	 
	 
	Dự toán năm ….
	 
	 
	Quyết toán và chuyển nguồn năm ….
	 
	 
	 
	 

	S
	 
	 
	Trong đó
	 
	Số kinh phí
	Số quyết toán và chuyển nguồn
	Ghi chú

	T
	Nội dung
	Tổng số
	NSTW
	NSĐP
	Bộ Tài chính
	Tổng số
	Số quyết
	Số KP được 
	 

	T
	 
	 
	hỗ trợ
	bố trí
	đã chuyển 
	 
	toán năm …
	phép chuyển nguồn
	 

	 
	 
	 
	 
	thêm
	 
	 
	 
	sang năm sau chi
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3=4+5
	4
	5
	6
	7 =8+9
	8
	9
	10

	I
	THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH MỚI BAN HÀNH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ghi rõ số đối tượng 

	1
	CHÍNH SÁCH A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	hưởng từ các chính 

	2
	CHÍNH SÁCH B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	sách

	3
	CHÍNH SÁCH ....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	..........
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU KHÁC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	NHIỆM VỤ A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	NHIỆM VỤ B
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